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Dạng 3: Rút gọn các biểu thức lượng giác 

Phương pháp: 

 Sử dụng định nghĩa giá trị lượng giác của một góc 

 Sử dụng tính chất và bảng giá trị lượng giác đặc biệt  

 Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản 

 

 

 

Bài tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:  

a)    
2 2

tan cot tan cotA x x x x     

b) 
2 2

2

cot cos sin .cos

cot cot

x x x x
B

x x


   

c) 2 2 2 2 2sin .tan 4sin tan 3cosC a a a a a     

d) 
2 2

2 2

sin 2sin .cos 3cos

2sin 3sin .cos cos

a a a a
D

a a a a

 


 
 

e) 4 2 2 2sin sin cos cosE x x x x    

Lời giải 

a) Ta có:    2 2 2 2tan 2 tan .cot cot tan 2 tan .cot cot 4A x x x x x x x x       . 

b)
2 2 2

2 2

2 2

cot cos sin .cos cos sin .cos
1 1 sin sin 1

cot cot cot cot

x x x x x x x
A x x

x x x x


          

c) Ta có 

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

1
sin .tan 4sin tan 3cos sin 1 4sin tan 3cos

cos
a a a a a a a a a

a

 
        

 
  

 
2

2 2 2 2 2 2

2

sin
sin 4sin tan 3cos 3sin 3cos 3

cos

a
a a a a a a

a
        . 

d) Ta có: 
2 2

2 2

sin 2sin .cos 3cos

2sin 3sin .cos cos

a a a a
D

a a a a

 


 
 

2 2

2 2 2

2 2

2 2 2

cos coss

s

sin sin .c

in

cos cos cos

os cos
2 3.

co

sin .cos cos
2 3

a a a a

a a a

a a a a

a a a

 



 

2

2

tan 2.tan 3

2.tan 3.tan 1

a a

a a

 


 

  

  

tan 1 tan 3 tan 3

tan 1 2 tan 1 2 tan 1

x x x

x x x

  
 

  
. 

e) Ta có  2 2 2 2 2 2sin sin cos cos sin cos 1P x x x x x x      . 

Bài tập 2: Rút gọn các biểu thức lượng giác sau:  

 a) 
 

2
sin cos 1

tan cot

x x
A

x x

 



  

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
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b)  
2

2 2

2 1
tan cot 1

cos sin
B x x

x x
      

c)  2 2 21 sin cot 1 cotC x x x    . 

 d) 4 2 4 2cos 4sin sin 4cosD x x x x     

 e) 
  

3 2 2 3cos 2cos sin sin cos 2sin

tan cot cos 2sin

x x x x x x
E

x x x x

  


 
 

Lời giải 

a) Ta có 
2 2

2 2sin cos 2sin cos 1 2sin cos
2sin cos

1 1

sin cos sin cos

x x x x x x
A x x

x x x x

  
   . 

b) Ta có:    2 2 2 2 22 1 tan 1 cot tan cot 2 1 3tanB x x x x x         . 

c)  2 2 2 2 2 21 sin 1 cot 1 sin .cot 1 1 cos sinC x x x x x x          
 

 

d) Ta có    4 2 4 2cos 4 1 cos sin 4 1 sinD x x x x       

               

     
2 2

2 2 2 2 2 2cos 2 sin 2 2 cos 2 sin 4 cos sin 3x x x x x x            . 

e) Ta có 
   

 

3 2 2 3cos sin cos 2cos sin 2sin

sin cos
cos 2sin

cos sin

x x x x x x
E

x x
x x

x x

  


 
  

 

 

   

 

2 2 2 2

2 2

cos cos sin 2sin cos sin

sin cos
cos 2sin

sin cos

x x x x x x

x x
x x

x x

  


 
 

 

  

  

2 2

2 2

cos sin cos 2sin sin cos
sin cos

cos sin cos 2sin

x x x x x x
x x

x x x x

 
  

  
. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Đẳng thức nào sau đây là sai? 

A.    
2 2

cos sin cos sin 2,x x x x x     . B. 2 2 2 2tan sin tan sin , 90x x x x x      

C. 4 4 2 2sin cos 1 2sin cos ,x x x x x    . D. 6 6 2 2sin cos 1 3sin cos ,x x x x x     

Lời giải 

  6 6 2 2 2 2sin cos sin cos 1 sin cosx x x x x x    . 

Câu 2: Biểu thức  
2

cot tana a bằng 

A. 
2 2

1 1

sin cos 
 . B. 

2 2cot tan 2a a . C. 
2 2

1 1

sin cos 
 . D. 

2 2cot tan 2a a  . 

Lời giải 

     
2 2 2 2 2

2 2

1 1
cot tan cot 2cot .tan tan cot 1 tan 1

sin cos
a a a a a a a a

a a
           

Câu 3: Đơn giản biểu thức 
sin

cot
1 cos

x
E x

x
 


 ta được 

A. sin x . B. 
1

cos x
. C. 

1

sin x
. D. cosx . 

Lời giải 

 

 

cos 1 cos sin .sinsin cos sin
cot

1 cos sin 1 cos sin 1 cos

x x x xx x x
E x

x x x x x

 
    

  
 

   
 

    

 

2cos 1 cos 1 cos cos 1 cos 1 cos 1 cos 1

sin 1 cos sin 1 cos sin

x x x x x x x

x x x x x

      
  

 
 

Câu 4: Rút gọn biểu thức 
21 sin

2sin .cos

x
P

x x


 ta được 

A. 
1

tan
2

P x . B. 
1

cot
2

P x . C. 2cotP x . D. 2tanP x . 

Lời giải 

2 21 cos cos 1
cot

2sin .cos 2sin .cos 2sin 2

sin x x x
P x

x x x x x


     

Câu 5: Rút gọn biểu thức 
4 4 6 6sin cos sin cosA x x x x     ta được 

A. sin cosx x . B. 
2 2sin cosx x . C. sin cosx x . D. 

2 2sin cosx x . 

Lời giải 

Ta có 

     
2 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2sin cos 2sin cos sin cos 3sin cos sin cosA x x x x x x x x x x       
  

 

2 2 2 2 2 21 2sin cos 1 3sin cos sin cosA x x x x x x      

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
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Câu 6: Rút gọn biểu thức 
2 2

2 2

tan sin 1

sin tan 1

x x
P

x x

 



 ta được 

A. 1. B. 2 . C. 1 . D. 2 . 

Lời giải 

2
22

2 222

2 2 2 2 2 2

1sin sin 1 1sin 1
sin tan 1coscos 1

sin tan 1 sin tan 1 sin tan 1

x xx
x xxxP

x x x x x x

 
         

  
 

Câu 7: Rút gọn biểu thức 2sin 4cos 5 2P x x      ta được 

A. cosx . B. cosx . C. 4 cos x . D. cos 2x  . 

Lời giải 

Ta có    
221 cos 4cos 5 2 cos 2 2 cos 2 2 cosP x x x x x             . 

Câu 8: Đơn giản biểu thức 
   

 

4 4 6 6

2

3 sin cos 2 sin cos1 1

tan cot sin cos 1

x x x x
P

x x x x

  
  

 
 ta được 

A. 
1

sin cosx x
. B. 

1

2sin cosx x
. C. 

1

sin cosx x
 . D. 

1

2sin cosx x
 . 

Lời giải 

   
2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

3 sin cos 2sin cos 2 sin cos 3sin cos
1

sin cos sin cos 2sin cos 1

x x x x x x x x
P

x x x x x x

       
       

  
 

   2 2 2 23 1 2sin cos 2 1 3sin cos1

sin cos 2sin cos

x x x x

x x x x

  
 


 

1 1 1

sin cos 2sin cos 2sin cosx x x x x x
   . 

Câu 9: Rút gọn biểu thức 
2cos

cos sin
tan cot

x
P x x

x x
 


 ta được 

A. sin x . B. cosx . C. tan x . D. cot x . 

Lời giải 

3 3cos cos
sin sin

sin cos 1

cos sin sin cos

x x
P x x

x x

x x x x

   



 

 2 3 2 2sin cos sin sin cos sin sinx x x x x x x     . 

Câu 10: Rút gọn biểu thức 
    4 4

2sin 180 sin 90
sin cos

tan cot

x x
P x x

x x

   
  


 ta được 

A. 1. B. 2 . C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Ta có  
2

2 2 2 22sin cos
sin cos 2sin cos

sin cos

cos sin

x x
P x x x x

x x

x x

   


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2 2 2 2 2 22sin cos
1 2sin cos 2sin cos 1 2sin cos 1

1

sin cos

x x
x x x x x x

x x

       . 

Câu 11: Rút gọn biểu thức 
2 2

2

cot cos sin cos

cot cot

x x x x
P

x x


   ta được 

A. 
1

2
. B. 1. C. 

3

2
. D. 2 . 

Lời giải 

Ta có 

2
22

22
2

2 2

1cos cos 1cos
sin cos sinsin sin

coscot cot

sin

x xx
x x xxP x

xx x

x

 
  

      

2 2
2 2 2

2

cos cot
sin cos sin 1

cot

x x
x x x

x
      

Câu 12: Đơn giản biểu thức 
sin

cot
1 cos

x
P x

x
 


 ta được 

A. 
1

cos x
. B. tan x . C. 

1

sin x
. D. cot x . 

Lời giải 

Ta có 
   

2 2cos sin cos cos sin cos 1 1

sin 1 cos sin 1 cos sin 1 cos sin

x x x x x x
P

x x x x x x x

  
    

  
. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho biểu thức
2 2sin 3sin cos 4cos

tan 1

x x x x
P

x

 



. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 
2

2

1
tan 1

cos
x

x
  . 

b) Biểu thức 
2 2sin 3sin cos 4cosA x x x x    được viết lại 

2

2

tan 3tan 4

1 tan

x x
A

x

 



. 

c) Rút gọn biểu thức P  ta được 
2

tan 4

1 tan

x
P

x





 

d) Giá trị của biểu thức P  bằng 
3

4
 khi 

1
cos

2
x  . 

a) Đúng: Ta có: 
2 2

2

2 2

1 sin cos
1 tan

cos cos

x x
x

x x


   . 

b) Đúng: Ta có 
2 2 2

2

2 2 2

2

sin sin cos tan 3tan 4 tan 3tan 4
cos 3 4

1cos cos 1 tan

cos

x x x x x x x
A x

x x x

x

     
     

 
 

c) Đúng: Vì 
  

  

  

2

22 2

tan 1 tan 4tan 3tan 4 tan 4

tan 1 1 tantan 1 1 tan tan 1 1 tan

x xA x x x
P

x xx x x x

   
   

    
. 
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d) Sai: Ta có 
2 2

2

1
1 tan tan 4 1 3 tan 3

cos
x x x

x
       

3 4

4
P


  . 

Câu 2: Cho biểu thức    
2

4 4 2 2 8 82 sin cos sin .cos sin cosP x x x x x x     . Xét tính đúng sai của các 

khẳng định sau: 

a) Biểu thức 
4 4sin cosx x  được viết lại  

2
2 2sin cosx x  

b) Biểu thức 
8 8sin cosx x  được đưa về dạng 

2 2 4 41 4sin cos 2sin cosx x x x  . 

c) Biểu thức P  được đưa về dạng  
2

2 2 2 2 4 42 1 sin cos 1 4sin cos 2sin cosP x x x x x x      

d) Rút gọn P  ta được 1P  . 

Lời giải 

a) Sai: Ta có  
2

tan cot 2 tan cot 4         

b) Đúng: Ta có 
sin cos 1

tan cot 2 2 2
cos sin sin cos

 
 

   
       . 

c) Đúng: Ta có 

   6
3

2 2 2 26 2 2 2 2sin cos sin cos 3sin cos sin cos 1 3sin cosP a a x x x x x x         . 

d) Đúng: Từ 
1 1

tan cot 2 2 sin cos
sin cos 2

a a  
 

       

lại có  
3

2 2 26 6 2 2 2sin cos sin cos 3sin cos 1 3sin cosP a a x x x x x x        

Vậy 
3 1

1
4 4

P    . 

Câu 3: Cho 
 

22 2

2 2

tan sin sin cos 1

tan sin

x x x x
A

x x

   
  và biểu thức 

31 2cotB x  . Xét tính đúng sai của 

các khẳng định sau: 

a) Biểu thức  
2

sin cosx x  bằng 1 2sin cosx x . 

b) 
2 2tan sinx x  được viết lại 

2 2tan sinx x  

c) Biểu thức A  được đưa về dạng 
2 2

2 2

tan sin 2sin cos

tan sin

x x x x
A

x x


 . 

d) Biểu thức A  bằng B . 

Lời giải 

a) Sai: Ta có  
2 2 2sin cos sin cos 2sin cos 1 2sin cosx x x x x x x x       

b) Đúng: Ta có 
2

2 2 2 2 2 2

2

sin 1
tan sin sin sin 1 sin tan

cos

x
x x x x x x

x

 
      

 
 

c) Đúng: 
2 2 2 2

2 2 2 2

tan sin 1 2sin cos 1 tan sin 2sin cos

tan cos tan sin

x x x x x x x x
A

x x x x

   
   

d) Đúng: Ta có 
2 2 3

3

42 2 3

2

tan sin 2sin cos 2sin cos sin
1 1 2 1 2cot

sintan sin cos

cos

x x x x x x x
A x B

xx x x

x


         

Câu 4: Cho 
4 4

3 3

sin cos 4sin cos 3

sin cos cos sin 1

x x x x
P

x x x x

  


 
. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Ta có 
4 4 2 2sin cos 1 2sin cosx x x x    
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b) 
3 3sin cos sin cos 1x x x x   được đưa về dạng sin cosx x  

c) Biểu thức P  được đưa về dạng 2sin cos 2x x  . 

d) Khi 
1

cos
3

x   thì giá trị của biểu thức P  bằng 
4 2

2
9

  . 

Lời giải 

a) Sai:  
2

4 4 2 2 2 2 2 2sin cos sin cos 2sin cos 1 2sin cosx x x x x x x x       

b) Sai: Ta có  3 3 2 2sin cos sin cos 1 sin cos sin cos 1 sin cos 1x x x x x x x x x x       . 

c) Đúng: Ta có 

 
 

 
22 2

2 2

sin cos 11 2sin cos 4sin cos 3
2 2 sin cos 1

sin cos 1sin cos sin cos 1

x xx x x x
P x x

x xx x x x

  
     

 
 

d) Đúng: Ta có 
1 2 2 4 2

cos sin 2
3 3 9

x x P       . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 

Câu 1: Biết tồn tại số thực 
0a a  sao cho 

0P P  là số dương nhỏ nhất thỏa mãn hệ thức: 

    
2

2 2 29sin 6sin 11 2 9sin 6sin 11 80 0a a P a a P P        . Tính giá trị của biểu thức 

  2 2

0 0 0 02 8 .tan 9 .cosM P a P a   . 

Lời giải 

Đặt 
29sin 6sint a a   ta có:  2 211 2 11 80 0t P t P P       

Biệt thức    
2 22 11 4 11 80 441P P P        

1 2

11 2 21 11 2 21
5;  16

2 2

P P
t P t P

   
       

Với 
216 9sin 6sin 16t P a a P     

 
229sin 6sin 16 3sin 1 17 16 17 1P a a a            (không thỏa) 

Với 
25 9sin 6sin 5t P a a P       

229sin 6sin 5 3sin 1 4 4P a a a         

0 min 4P P   khi 0

1
3sin 1 0 sin sin

3
a a a      

Khi đó:   2 2

0 0 02 8 .tan 9 .cosM P a P a  

   
2

20
02

0

1

sin 192.4 8 . 9.4. 1 sin 16. 36. 1 34
11 sin 9

1
9

a
a

a

 
        

  

. 

Câu 2: Biết rằng biểu thức
2 1 1 8

. 3
sin 1 cos 1 cos tan

P
x x x x

   
 

 đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng 

0;
2

 
 
 

 tại x  . Tính giá trị biểu thức 
3 3

7sin 7cos

sin 3cos 2sin
B

 

  




 
 

Lời giải 
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2 1 1 8
. 3

sin 1 cos 1 cos tan
P

x x x x
   

    

2
. 8cot 3

sin 1 cos 1

2

cos
x

x x x
  

 
 

2

2
. 8cot 3

sin 1 co

2

s
x

x x
  


2

2
8cot 3

sin
x

x
   22cot 8cot 5x x    

2
2 cot 2 3x    

Ta có:  
2

min2 cot 2 3 3 3P x P         khi cot 2 cotx   . 

Khi đó: 
3 3

sin cos
7.

sin 3cos 2sin
B

 

  




 

3

3 3

3

sin cos

sin7.
sin 3cos 2sin

sin

 


  






 

 

2 2

3

2

1 1
cot .

sin sin7.
2

1 3cot
sin


 








 

 
 

2 2

3 2

1 cot cot . 1 cot 7
7. 1

71 3cot 2. 1 cot

  

 

  
    

  
. 

Câu 3: Cho biểu thức 
8 8sin cos

8 27
A

 
  . Biết 

4 4sin cos 1

2 3 5

 
  . Tính giá trị 5A  

Lời giải 

Đặt 
 

2 2
2

1 1
cos

2 3 5

t t
t


   

2 6
26 3

5
t t   

3

5
t   

Suy ra 
2 23 2

cos ;sin
5 5

   . Vậy: 
8 8sin cos 1

. 5 0,04
8 27 125

A
 
     

Câu 4: Cho 
4 4 3

3sin cos
4

x x  . Tính giá trị của biểu thức
4 4sin 3cosA x x  . 

Lời giải 

Ta có  
2

4 4 4 23 3
3sin cos 3sin cos

4 4
x x x x     . 

 
2

4 2 4 2 23 1 1
3sin 1 sin 4sin 2sin 0 sin

4 4 4
x x x x x          . 

Mà 
4 4 4 4 4 43 3

3sin cos sin 3cos 2sin 2cos
4 4

x x x x x x       . 

 4 4 2 23
sin 3cos 2 cos sin

4
x x x x      4 4 23

sin 3cos 2 1 2sin
4

x x x     . 

4 4 3 1 7
sin 3cos 2 1 2.

4 4 4
x x

 
      

 
. 

Câu 5: Cho góc x  thỏa mãn 
1

sin cos
2

x x  . Khi đó sin cos ,
a

P x x
b

    trong đó ,a b  và 

phân số 
a

b
 tối giản. Tính a b . 

Lời giải 

1
cos sin

2
x x    

2
2 1

cos sin
2

x x
 

   
 

    
2 2 1

cos sin 2sin .cos
4

x x x x    
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
1

1 2sin .cos
4

x x  
3

2sin .cos
4

x x   . 

Ta có sin cosP x x   

  
22 sin cosP x x      

2 2
sin cos 2sin .cosx x x x  1 2sin .cosx x 

3
1

4

 
  
 

 =
7

4
. 

Do đó 
7

4
P  . Vậy 7 4 11a b    . 

Câu 6: Cho 
4 4 1

3sin cos
2

   . Tính giá trị biểu thức
4 42sin cosA     

Lời giải 

Ta có  
2

4 4 4 21 1
3sin cos 3sin 1 sin

2 2
          4 2 46sin 2 1 2sin sin 1        

  4 2 2 24sin 4sin 3 0 2sin 1 2sin 3 0            

 2 2 2 1
2sin 1 0  2sin 3 0 sin

2
do         . 

Ta lại có 
2 2 1 1

cos 1 sin 1
2 2

      . Suy ra 

2 2
1 1 1

2
2 2 4

A
   

     
   

. 

-----------------HẾT----------------- 

 


